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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
___________
Số: 338/BC-UBTVQH12


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng  6  năm 2010


BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA
_______________
Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội,

Tại phiên họp sáng ngày 24 tháng 5 năm 2010, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về Dự án Luật Thi hành án hình sự (Luật THAHS). Qua tổng hợp, đã có 24 vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu tại hội trường và một số vị ĐBQH gửi văn bản đóng góp ý kiến, các ý kiến cơ bản tán thành với nhiều nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và dự thảo Luật đã được chỉnh lý, đồng thời, các vị ĐBQH đã góp ý vào nhiều điều khoản cụ thể của dự thảo Luật. Trên cơ sở ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Ủy ban Tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, nhiều ý kiến của ĐBQH đã được tiếp thu như: về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong thi hành án cải tạo không giam giữ, thi hành án treo, ra quyết định hoãn, quyết định đình chỉ thi hành án phạt tù, nhà trẻ trong trại giam, bố trí giam giữ phạm nhân tại trại tạm giam; giải quyết trường hợp phạm nhân chết; việc ghi âm trong quá trình công bố và đọc các quyết định về thi hành án tử hình; thăm gặp người bị trục xuất trong thời gian lưu trú; nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thi hành án hình sự...Ngoài những nội dung trên, còn một số nội dung khác mà ĐBQH có ý kiến, sau khi nghiên cứu, cân nhắc, UBTVQH xin được giải trình cụ thể như sau:
1. Về thẩm quyền của Tòa án trong thi hành án hình sự
- Có ý kiến đề nghị nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án hình sự chỉ nên quy định theo hướng, Tòa án chỉ quyết định những vấn đề làm thay đổi nội dung bản án, quyết định được đưa ra thi hành như giảm, miễn chấp hành hình phạt, còn đối với những những quyết định về thủ tục thi hành án như ra quyết định thi hành án, quyết định thành lập hội đồng thi hành án tử hình, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù, nên giao cho cơ quan thi hành án hình sự.

Về vấn đề này UBTVQH nhận thấy, đây là những vấn đề liên quan đến nội dung của bản án nên việc thay đổi nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án hình sự cần được nghiên cứu đồng bộ trong tổng thể của quá trình cải cách tư pháp, nhất là những nội dung liên quan đến thẩm quyền của Tòa án đã được quy định trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định của dự thảo Luật về thẩm quyền của Tòa án trong việc ra quyết định thi hành án, quyết định thành lập hội đồng thi hành án tử hình, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm, miễn chấp hành hình phạt.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án hình sự để làm căn cứ cho việc quy định cụ thể trong việc thi hành các hình phạt. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bỏ quy định chung về trách nhiệm của Tòa án tại Điều 5 và bổ sung quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong việc ra quyết định thi hành án; quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình; ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù; miễn, giảm thời hạn chấp hành án; xem xét, giải quyết việc cho nhận tử thi của người chấp hành án tử hình; gửi các bản án, quyết định và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về thi hành án hình sự (Điều 20 dự thảo Luật).
2. Về nhiệm vụ giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ (Điều 18)

- Có ý kiến đề nghị không quy định UBND cấp xã có nhiệm vụ giám sát, giáo dục mà nên quy định nhiệm vụ theo dõi, giáo dục đối với người được hưởng án treo và người phải thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, để phân biệt với nội dung giám sát được quy định trong các luật khác.

UBTVQH thấy rằng, nhiệm vụ giám sát, giáo dục của UBND cấp xã đối với người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, người được hưởng án treo đã được quy định trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành. Việc thực hiện giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo và thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ là nhiệm vụ cụ thể của UBND cấp xã có nội dung khác với chức năng giám sát của các cơ quan có thẩm quyền như Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức trong thi hành án hình sự. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “Giao Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, cán bộ, kinh phí cho UBND cấp xã trong hoạt động thi hành án hình sự” tạo cơ sở cho UBND xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật.
UBTVQH nhận thấy, vấn đề này đã được quy định trong Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Luật ngân sách nhà nước; việc lập dự toán, sử dụng kinh phí để bảo đảm cho hoạt động của UBND cấp xã được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Vì vậy, đề nghị Quốc hội không bổ sung quy định nội dung trên vào dự thảo Luật.

3. Về thủ tục ra quyết định thi hành án
Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần quy định việc ra các quyết định thi hành án với tất cả các hình phạt.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý, bổ sung quy định về thủ tục ra quyết định thi hành án đối với hình phạt tử hình, hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt trục xuất và hình phạt tù cho hưởng án treo (các điều 54, 61, 72, 96).

4. Về giáo dục pháp luật, giáo dục công dân và học tập văn hóa (Điều 28)
- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật chỉ nên quy định nội dung giáo dục pháp luật cho phạm nhân, mà không quy định về việc giáo dục công dân để tránh chồng chéo với chương trình giáo dục phổ thông,
UBTVQH thấy rằng, thực tiễn công tác thi hành án cho thấy, phạm nhân chấp hành án phạt tù tại các trại giam có đặc điểm về độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ văn hóa rất khác nhau. Để giáo dục có hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của phạm nhân, việc quy định chương trình học tập của phạm nhân bao gồm cả giáo dục công dân và giáo dục pháp luật là cần thiết. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo thực hiện giáo dục pháp luật đối với phạm nhân. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung quy định nội dung này vào dự thảo Luật (Điều 175).
- Có ý kiến đề nghị không quy định trách nhiệm của Bộ Giáo dục và đào tạo trong việc trực tiếp tham gia dạy văn hóa cho phạm nhân để tránh gây sự quá tải cho ngành này.

UBTVQH nhận thấy, Bộ Giáo dục và đào tạo là cơ quan có trách nhiệm quản lý thống nhất về giáo dục và đào tạo, không chỉ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu có liên quan, đào tạo giáo viên mà còn có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc ngành tham gia dạy văn hoá cho phạm nhân, học sinh trường giáo dưỡng. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và đào tạo như dự thảo Luật.
5. Về thời gian lao động, học tập và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân (Điều 29, Điều 30)

- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định thời gian học nghề, lao động, học văn hoá, pháp luật, giáo dục công dân, nghe phổ biến thời sự…không quá tám giờ một ngày là phù hợp, tuy nhiên cần xác định rõ tỷ lệ thời gian đối với từng nội dung cụ thể, tạo điều kiện cho các trại giam cân đối trong việc tổ chức lao động, học tập, dạy nghề và các hoạt động khác của phạm nhân.

UBTVQH nhận thấy, việc tổ chức lao động, học văn hóa, pháp luật, giáo dục công dân và các hoạt động khác của phạm nhân tại các trại giam phụ thuộc vào tình hình thực tế nơi chấp hành án như về quy mô của trại giam, số lượng, độ tuổi phạm nhân, về điều kiện và khả năng bố trí lao động, nên việc xác định tỷ lệ thời gian cho các hoạt động này để áp dụng chung cho tất cả các trại giam là không hợp lý. Dự thảo Luật quy định thời gian lao động, học tập và các hoạt động khác của phạm nhân không quá tám giờ một ngày là căn cứ để trại giam chủ động trong việc phân bố thời gian lao động, học tập và hoạt động khác cho phạm nhân một cách phù hợp. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thời gian lao động, học tập và hoạt động khác của phạm nhân như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định về chế độ lao động của phạm nhân dựa vào tính chất tội phạm, mức hình phạt, đặc điểm nhân thân, kết quả thi hành án để cơ quan thi hành án phạt tù phân công công việc cụ thể cho phạm nhân.
UBTVQH thấy rằng, việc tổ chức lao động đối với phạm nhân nhằm mục đích chính là giáo dục, cải tạo người chấp hành án. Việc phân biệt đối xử trong lao động đối với phạm nhân theo tính chất tội phạm, mức hình phạt là không cần thiết. Tuy nhiên, việc tổ chức lao động đối với phạm nhân ngoài yếu tố về đặc điểm giới tính, cũng cần căn cứ vào điều kiện về độ tuổi, sức khỏe của phạm nhân. Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được bổ sung quy định “Phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hòa nhập cộng đồng...” (khoản 1 Điều 29).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cho phép phạm nhân được gửi số tiền được hưởng từ kết quả lao động về cho gia đình hoặc gửi trại giam quản lý và được nhận lại khi chấp hành xong án phạt tù. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung quy định này vào khoản 2 Điều 30 dự thảo Luật.
6. Về khen thưởng, xử lý kỷ luật phạm nhân và chế độ thăm gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân (Điều 36, 38 và 46)
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định việc gia hạn giam tại buồng kỷ luật đối với phạm nhân có vi phạm. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý, quy định thời gian phạm nhân vi phạm kỷ luật có thể bị giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày và bỏ quy định về việc gia hạn giam tại buồng kỷ luật (Điều 38).
- Có ý kiến cho rằng quy định việc kéo dài thời gian thăm gặp thân nhân trong trường hợp đặc biệt là khó xác định, do đó đề nghị nên quy định thời gian thăm gặp thân nhân của phạm nhân từ một đến hai giờ.
UBTVQH nhận thấy, quy định thời gian gặp thân nhân mỗi lần không quá một giờ là phù hợp với điều kiện và yêu cầu quản lý của trại giam. Việc kéo dài thời gian thăm gặp do giám thị trại giam quyết định chỉ trong một số trường hợp nhất định phụ thuộc vào tình hình thực tế có liên quan đến công việc mà phạm nhân và thân nhân của người đó cần phải giải quyết, vì vậy không cần thiết phải quy định khung thời gian thăm gặp từ một đến hai giờ. Đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định thưởng cho phạm nhân có thành tích trong lao động, học tập được tăng số lần được gọi điện thoại cho thân nhân.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý, quy định trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân chấp hành tốt nội quy, quy chế trong chấp hành án, có thành tích trong lao động hoặc lập công thì được khen thưởng theo một hoặc nhiều hình thức trong đó có việc được tăng số lần liên lạc điện thoại với thân nhân (điểm c khoản 1 Điều 36).
- Có ý kiến đề nghị rút ngắn thời gian thăm gặp đối với phạm nhân là người chưa thành niên.

UBTVQH thấy rằng, do đặc điểm về lứa tuổi, tâm lý và yêu cầu giáo dục đối với phạm nhân là người chưa thành niên nên gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần giáo dục đối với đối tượng này. Thời gian thăm gặp, động viên của gia đình đối với người chưa thành niên là rất có ý nghĩa, cần được quy định thời gian thăm gặp nhiều hơn so với phạm nhân là người thành niên. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thời gian thăm gặp, liên lạc của phạm nhân là người chưa thành niên như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định việc cho phạm nhân gặp vợ, chồng không quá hai mươi bốn giờ để tránh trường hợp phạm nhân nữ có thai.
UBTVQH nhận thấy, thực tiễn thi hành án phạt tù trong thời gian qua cho thấy, việc thăm gặp phạm nhân không quá 24 giờ có tác dụng giáo dục, động viên phạm nhân chấp hành án. Kế thừa quy định của pháp luật hiện hành, dự thảo Luật quy định “Phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế trại giam hoặc lập công thì được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá hai mươi bốn giờ...” là cần thiết, góp phần thiết thực cho việc nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc giáo dục, cải tạo đối với phạm nhân. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định mở rộng đối tượng thăm gặp của phạm nhân. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được bổ sung quy định đối tượng được thăm gặp phạm nhân ngoài thân nhân của họ có thể còn có đối tượng khác như đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân và việc giải quyết cho thăm gặp do giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quyết định (khoản 1 Điều 46).
7. Về thời gian được nghỉ đối với phạm nhân nữ nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi và việc mua bảo hiểm y tế của phạm nhân (Điều 45, Điều 48)

-  Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thời gian để phạm nhân nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi cho con bú. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung quy định “Phạm nhân nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi được bố trí thời gian phù hợp để chăm sóc, nuôi dưỡng con” (khoản 2 Điều 45).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định khuyến khích thân nhân của phạm nhân mua thẻ bảo hiểm y tế để giảm gánh nặng ngân sách nhà nước chi trả cho việc khám, chữa bệnh cho phạm nhân.

UBTVQH nhận thấy, việc chăm sóc y tế đối với phạm nhân phải bảo đảm yêu cầu quản lý giam giữ phạm nhân nên việc khám, chữa bệnh cho phạm nhân được thực hiện chủ yếu tại các trại giam, trại tạm giam. Các trường hợp bị bệnh nặng thì được điều trị tại cơ sở y tế chuyên khoa do trại giam, trại tạm giam bố trí và chịu trách nhiệm quản lý. Việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho phạm nhân là vấn đề mới và chưa có điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện nên cần có thời gian để nghiên cứu và chuẩn bị. Vì vậy, đề nghị Quốc hội chưa quy định vấn đề này trong dự thảo Luật.
8. Về chế độ bảo hiểm xã hội của người chấp hành xong án phạt tù

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về chế độ hưởng bảo hiểm xã hội của người bị kết án phạt tù, theo đó, người bị kết án phạt tù đã nộp bảo hiểm xã hội trước khi bị kết án, thì sau khi chấp hành án xong vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH và để bảo đảm thống nhất với Luật bảo hiểm xã hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định việc giải quyết lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người đã chấp hành xong án phạt tù thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (khoản 5 Điều 40) và trường hợp phạm nhân chết trong thời gian chấp hành án phạt tù, mà trước đó đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần hoặc trước đó đang được hưởng lương hưu thì thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tuất theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (khoản 4 Điều 49).
9. Về Hội đồng thi hành án tử hình (Điều 55)

Có ý kiến đề nghị không quy định Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án làm Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình mà nên quy định thẩm phán là Chủ tịch Hội đồng.
UBTVQH nhận thấy, việc tổ chức thi hành án tử hình đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự và phải tuân thủ các thủ tục chặt chẽ. Trong qua trình tổ chức thi hành án, Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình có vai trò rất quan trọng không chỉ trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền như xem xét, quyết định việc hoãn thi hành án tử hình; báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật đối với trường hợp hoãn thi hành án tử hình mà còn có trách nhiệm giải quyết những vấn đề đột xuất nảy sinh trong quá trình thi hành án, chỉ đạo việc phối hợp giữa cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án. Vì vậy, việc quy định Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án làm Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình là cần thiết và phù hợp.
10. Về hình thức thi hành án tử hình (Điều 59)

Đa số ý kiến ĐBQH tán thành việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Có ý kiến đề nghị giữ quy định hình thức thi hành án tử hình bằng xử bắn như hiện hành; có ý kiến đề nghị quy định cả hai hình thức xử bắn và tiêm thuốc độc để Hội đồng thi hành án tử hình quyết định hoặc cho người bị kết án tử hình lựa chọn.

Về vấn đề này UBTVQH nhận thấy, việc nghiên cứu để thay thế hình thức thi hành án tử hình đã được đặt ra từ nhiều năm nay và như đã trình bày tại Báo cáo giải trình của UBTVQH tại phiên họp toàn thể của Quốc hội ngày 24 tháng 5 năm 2010, trong các hình thức thi hành án tử hình thì tiêm thuốc độc có nhiều ưu điểm hơn trong việc khắc phục những bất cập hiện nay trong thi hành án tử hình và có tính khả thi. Hơn nữa, nếu quy định thực hiện thi hành án tử hình bằng cả hai hình thức tiêm thuốc độc và xử bắn đỏi hỏi phải có cơ chế giải quyết để người phải chấp hành án lựa chọn hoặc do cơ quan có thẩm quyền lựa chọn và vẫn phải duy trì cách thức tổ chức, cũng như các điều kiện thi hành án bằng xử bắn, vừa tạo ra sự không thống nhất trong thực hiện và gây tốn kém không cần thiết. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về hình thức thi hành án tử hình như dự thảo Luật.

11. Về việc giải quyết cho nhận tử thi của người bị thi hành án tử hình

Đa số ý kiến ĐBQH đề nghị quy định cho phép thân nhân của người bị thi hành án tử hình được nhận tử thi về an táng; ngoài ra cũng có ý kiến đề nghị không quy định vấn đề này trong dự thảo Luật.

Về vấn đề này, tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định việc giải quyết cho nhận tử thi của người bị thi hành án tử hình, theo đó trước khi thi hành án tử hình, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình được gửi đơn đến Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm đề nghị giải quyết cho nhận tử thi về an táng và phải cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng trường hợp, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm xem xét, quyết định cho nhận tử thi hoặc không cho nhận tử thi trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc cho nhận tử thi ảnh hưởng đến an ninh trật tự và vệ sinh môi trường (UBTVQH đã chỉ đạo Đoàn thư ký kỳ họp và cơ quan chủ trì thẩm tra tiến hành gửi Phiếu xin ý kiến ĐBQH về vấn đề này. Kết quả tổng hợp ý kiến ĐBQH có 239/304 ý kiến nhất trí quy định giải quyết cho nhận tử thi của người bị thi hành án tử hình). Do đó, đề nghị Quốc hội cho bổ sung quy định về giải quyết việc xin nhận tử thi của người bị thi hành án tử hình như dự thảo Luật đã được chỉnh lý (khoản 1 Điều 60).

12. Về lao động, học tập của người chấp hành án cải tạo không giam giữ, người được hưởng án treo
Có ý kiến đề nghị quy định về quyền được lao động, học tập của người chấp hành án cải tạo không giam giữ, người được hưởng án treo trong trường hợp các đối tượng này là cán bộ, công chức để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người chấp hành án.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý, quy định người chấp hành án cải tạo không giam giữ, người được hưởng án treo là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng, công nhân công an, người lao động nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan, tổ chức thì được bố trí công việc bảo đảm yêu cầu giám sát, giáo dục, được hưởng tiền lương, chế độ phù hợp với công việc mà mình đảm nhiệm và được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 65 và khoản 1 Điều 76).
13. Về thời gian lao động, học văn hóa, học nghề của học sinh trường giáo dưỡng (Điều 129)

Có ý kiến đề nghị không quy định chung thời gian lao động cho tất cả học sinh trường giáo dưỡng, mà cần quy định cụ thể tùy theo lứa tuổi; có ý kiến đề nghị bổ sung quy định học sinh trường giáo dưỡng được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật.

Về vấn đề này UBTVQH nhận thấy, để phù hợp với yêu cầu giáo dục cũng như đặc điểm lứa tuổi, sức khỏe, tâm lý của người chưa thành niên được đưa vào trường giáo dưỡng, ngoài thời gian học tập thì học sinh cũng cần được tổ chức lao động với những công việc thích hợp. Theo đó, dự thảo luật đã quy định thời gian học tập và lao động của học sinh không quá bảy giờ trong một ngày, trong đó có hai giờ lao động, học nghề; trường giáo dưỡng có trách nhiệm sắp xếp công việc phù hợp với lứa tuổi và sức khoẻ của học sinh. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thời gian lao động, học nghề của học sinh trường giáo dưỡng như dự thảo Luật.

Về thời gian nghỉ của học sinh trường giáo dưỡng, tiếp thu ý kiến ĐBQH, khoản 3 Điều 129 đã được bổ sung quy định “Học sinh được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật”.

14. Về giải quyết khiếu nại trong thi hành án phạt tù
Có ý kiến cho rằng quy định thẩm quyền của Viện kiểm sát trong việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại trong việc quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù là không khả thi, vì hệ thống cơ quan thi hành án phạt tù đều thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, do đó đề nghị quy định giao cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan quản lý thi hành án hình sự thẩm quyền này.

UBTVQH thấy rằng, khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự có tính chất đặc thù, việc quy định thẩm quyền của Viện kiểm sát trong việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong quản lý, giáo dục phạm nhân của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân là nhằm bảo đảm yêu cầu việc giải quyết khiếu nại được khách quan, phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo Luật định. Đồng thời, để bảo đảm tính khả thi trong việc giải quyết khiếu nại, dự thảo Luật quy định Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án phạt tù của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đóng tại địa phương (Điều 141). Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án phạt tù như dự thảo Luật.

15. Về hiệu lực thi hành của Luật (Điều 180)
Có ý kiến đề nghị quy định liệt kê đầy đủ các điều, khoản của các văn bản luật bị bãi bỏ sau khi Luật này có hiệu lực.
UBTVQH nhận thấy, nhiều quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự có liên quan đến thi hành án đã được dự thảo Luật thi hành án hình sự kế thừa. Tuy nhiên, do đặc điểm trình tự, thủ tục thi hành án hình sự có nhiều nội dung cần được cụ thể hóa trong dự thảo Luật thi hành án hình sự để bảo đảm việc tổ chức thi hành các hình phạt đạt được mục đích của hình phạt, phù hợp với chính sách hình sự của Nhà nước ta. Những nội dung đó có liên quan đến một số điểm, khoản, điều trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự mà việc thay thế, sửa đổi các điều khoản đó cần được xem xét toàn diện khi sửa đổi, bổ sung những đạo luật đó. Vì vậy, để bảo đảm hiệu lực của Luật thi hành án hình sự và áp dụng thống nhất pháp luật, phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng, khi Luật này có hiệu lực pháp luật thì các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự về thi hành án tử hình, thi hành án phạt tù, hình phạt cảnh cáo, hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt trục xuất, hình phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thi hành án treo có nội dung khác với Luật này thì áp dụng theo quy định của Luật này.
*

*      *

Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thi hành án hình sự. Dự thảo Luật thi hành án hình sự trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm 15 chương, 182 điều, đã được rà soát về bố cục và kỹ thuật văn bản, bảo đảm yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin kính trình các vị Đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định.
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